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Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM 

1.MỞ ĐẦU 
Nước ta là một nước nông nghiệp nhiệt đới, và dược là một trong những nước có tiềm lực to 

lớn về dừa. Riêng ở tỉnh Bến Tre diện tích trồng dừa đã lên đến hơn 3500ha. Tuy nhiên ngoài 
những sản phẩm cũng như nguồn lợi mà dừa mang lại thì phần bã xơ dừa lại là nguồn phế liệu 
chưa được nông dân ta tận dụng hợp lý. 

Vì vậy việc chuyển hóa sinh học bã thải xơ dừa thành một số sản phẩm có ích như đất sạch, 
phân bón … là mục tiêu vừa tận dụng nguồn phế liệu sẵn có vừa tạo hiệu quả kinh tế cũng như 
đồng thời góp phần làm giảm nhẹ ô nhiễm môi trường và đẩy nhanh vòng tuần hoàn vật chất 
trong tự nhiên. 

Việc xử lý mạt dừa được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1: xử lý làm giảm hàm lượng 
lignin; giai đoạn 2: tiếp tục xử lý làm giảm hàm lượng lignin và cellulose để tỉ lệ C/N trong mạt 
dừa thích hợp ứng dụng làm phân sinh hóa hữu cơ. Các vi sinh vật khác nhau phân hủy lignin với 
mức độ khác nhau: xạ khuẩn, vi khuẩn, nấm làm mục gỗ. Ngoài ra, lignin cũng bị phân giải một 
phần và chuyển sang dạng hòa tan dưới tác dụng của kiềm bisulfitnatri và H2SO4, do đó chúng tôi 
còn sử dụng kiềm để giảm hàm lượng lignin trong giai đoạn 1. Trong phạm vi đề tài này chúng 
tôi sử dụng mạt dừa đã được ứng dụng trồng nấm ăn và xử lý tiếp bằng xạ khuẩn đến tỉ lệ C/N 
thích hợp ứng dụng làm phân 

2.TỒNG QUAN TÀI LIỆU 
Mạt dừa là sản phẩm còn lại sau khi tước lấy phần xơ của vỏ, phần xơ được sử dụng làm dây 

thừng. Mạt dừa không giống xơ dừa, nó có khả năng giữ lượng nước gấp 8 lần khối lượng của 
chúng. 

Mạt dừa có nhiều ưu điểm: sạch, không có kim loại năng, có độ xốp cao, giữ ẩm tốt, có thể 
dùng làm nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ sinh hóa. 

2.1.Tính chất vật lý 

2.1.1.Khả năng giữ ẩm 
Một trong những thuộc tính của mạt dừa là tính giữ ẩm, không giống với than bùn khi điều 

kiện khô thì khó khôi phục lại độ ẩm. Mạt dừa có tính ưa nước ngay cả khi không khí khô hạn, 
đặc điểm này ảnh hưởng đến việc sử dụng nước và phân bón một cách có hiệu quả. Đồng thời 
tính ưa nước của mạt dừa cũng ảnh hưởng đến chất lượng của cây. 

 

2.1.2.Tính ổn định về mặt vật lý 
Một vài vật liệu kể cả than bùn có đặc tính vật lý thay đổi rõ rệt với khả năng lưu giữ nước. 

Các vật liệu này khi bị ướt chúng có khuynh hướng xẹp xuống, giảm khả năng giữ khí và khi khô 
thì chúng co rút lại.Trái lại mạt dừa không xẹp xuống khi ẩm cũng như co lại quá nhiều khi bị 
khô, nó có tính ổn định vật lý lâu dài đảm bảo sự thoáng xốp cho rễ cây.  

2.2.Tính chất hóa học 
So sánh các chỉ tiêu hóa học của mạt dừa với một số nguyên liệu hữu cơ khác 

 

Nguyên liệu Độ ẩm 
(%) pH EC 

(dS/m) N% P% K% Cl(%) 
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Mạt dừa 13 5.1 0.8 0.5 0.3 0.4 0.007 
Bùn rêu 9 3.3 0.85 0.9 0.5 0.1 0.05 

Bùn (cây lách) 83 4.9 0.35 0.9 0.5 0.1 0.05 

2.3.Đặc tính sinh học  
Mạt dừa cùng với những chất hữu cơ có hoạt tính sinh học khác, ngoài việc làm giá đỡ cho 

cây, chúng còn chứa một lượng vi sinh vật khá lớn, những vi sinh vật này sử dụng cellulose và 
các hợp chất carbon khác làm nguồn dinh dưỡng cho quá trình phát triển của chúng. Đồng thời 
chúng còn cạnh tranh với rễ cây về chất dinh dưỡng, độ ẩm và O2. 

Hầu hết những vi sinh vật này không phải là mầm bệnh và sự hiện diện của chúng gần rễ cây 
có thể có lợi ở một số mặt: kiềm hãm sự phát triển của một số mầm bệnh trong đất do sự cạnh 
tranh về thức ăn và không gian. Trong hầu hết các trường hợp, các mầm bệnh sẽ được ngăn chặn 
bởi một số vi sinh vật có lợi. Tuy nhiên không phải tất cả các nguyên liệu hữu cơ đều có khả năng 
ngăn chặn mầm bệnh mà ngay cả khi ngăn chặn chúng cũng không tiêu diệt hết tất cả các mầm 
bệnh. 

3.ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG THỰC HIỆN  

3.1.Đối tượng nghiên cứu 
Mạt dừa và mạt dừa sau trồng nấm bào ngư được sử dụng trong các thí nghiệm lấy tại Trung 

tâm ứng dụng khoa học công nghệ Sở Khoa học Công nghệ Bến Tre. 
3 chủng xạ khuẩn được phân lập từ đống mạt dừa được đổ đống lâu ngày (được đặt tên là V4, 

V5, V7).  

3.2.Nội dung thực hiện 
Phân tích một số chỉ tiêu hóa học trong mạt dừa: cellulose (phương pháp của Scharrer và 

Kursher); nitơ tổng số (phương pháp Kjeldahl); lignin (phương pháp theo TAPPI năm 1931); K 
dễ tiêu (phương pháp quang kế ngọn lửa); P2O5 (Oniani – acid ascorbic); Carbon tổng số. 

Chọn chủng xạ khuẩn có khả năng phân hủy cellulose và lignin trong mạt dừa sau trồng nấm 
bào ngư từ 3 chủng V4, V5, V7. 

Ký hiệu mẫu: 
Mẫu A (MA): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V4  
Mẫu B (MB): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V5 
Mẫu C (MC): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V7 
Mẫu D (MD): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V4,5,7 
Mẫu E (ME): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml nước cất 
Sử dụng mạt dừa sau trồng nấm bào ngư ủ với chủng xạ khuẩn có hiệu quả phân huỷ lignin 

và cellulose tốt nhất sau loạt thí nghiệm trên, cụ thể là chủng V4 (sau khi chủng vi sinh vật này 
được nhân sinh khối trong môi trường lỏng). 

Theo dõi sự thay đổi hàm lượng cellulose, lignin và nitơ tổng số theo nồng độ chế phẩm vi 
sinh vật đưa vào cơ chất. 

Ký hiệu mẫu: 
Mẫu đối chứng (MĐC): 100g mạt dừa + 10ml chế phẩm V4 
Mẫu 1 (M1): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 5ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 2 (M2): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 10ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 3 (M3): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 15ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 4 (M4): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V4 
Theo dõi sự thay đổi hàm lượng cellulose, lignin và nitơ tổng theo thời gian ủ. 
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4.KẾT QUẢ - BIỆN LUẬN 

4.1.Khảo sát hàm lượng lignin, cellulose và nitơ trong mạt dừa khi ủ với các chủng xạ 
khuẩn V4, V5, V7 

Từ đống mạt dừa đổ đống lâu ngày, chúng tôi phân lập và chọn được 3 chủng có khả năng 
phân hủy lignin và cellulose tốt nhất. Tiến hành ủ mạt dừa sau trồng nấm với các chủng xạ khuẩn 
này trong 60 ngày và khảo sát hàm lượng lignin, cellulose và nitơ. Kết quả thu nhận, được trình 
bày ở đồ thị 1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qua đồ thị chúng ta nhận thấy khả năng phân hủy lignin, cellulose và làm tăng hàm lượng 
nitơ tổng số của  3 chủng là gần như nhau. Tuy nhiên nếu tiến hành trộn chung 3 chủng với nhau 
thì thao tác sẽ phức tạp hơn mà hiệu quả chỉ tương đương với khi sử dụng 1 chủng V4, vì vậy sử 
dụng chủng V4 là tốt và tiết kiệm nhất. 

Trong các thí nghiệm sau, chúng tôi sử dụng chủng V4 để khảo sát thời gian ủ và tỉ lệ chế 
phẩm vi sinh vật thích hợp để đạt hiệu quả ứng dụng trong sản xuất phân hữu cơ tốt nhất. 

Mẫu đối chứng (MĐC): 100g mạt dừa + 10ml chế phẩm V4 
Mẫu 1 (M1): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 5ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 2 (M2): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 10ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 3 (M3): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 15ml chế phẩm chủng V4 
Mẫu 4 (M4): 100g mạt dừa sau trồng nấm + 20ml chế phẩm chủng V4 

4.2. Sự thay đổi hàm lượng lignin khi ủ mạt dừa với chủng V4 
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Nhận xét:  

Khi được nuôi cấy trong môi trường lỏng 7 ngày thì chủng xạ khuẩn V4 đã sử dụng các chất 
dinh dưỡng trong môi trường để sinh trưởng và phát triển đồng thời cũng tiết ra môi trường 
enzyme phân hủy lignin. Chế phẩm này trộn với mạt dừa, điều này có nghĩa là lượng enzyme có 
sẵn trong môi trường sẽ được sử dụng để phân hủy lignin trong cơ chất (mạt dừa), đồng thời trong 
môi trường mới (có sự hiện diện của mạt dừa) xạ khuẩn cũng tiếp tục được nhân sinh khối (chậm 
hơn so với trong môi trường ISP4 lỏng) và tiết ra enzyme vào môi trường để phân hủy lignin làm 
nguồn C cho quá trình sinh trưởng và phát triển của chúng. Do đó, hàm lượng lignin trong mạt 
dừa giảm dần theo thời gian và giảm càng nhiều khi lượng chế phẩm đưa vào được tăng lên. 
Lượng chế phẩm nhiều tức là lượng enzyme được đưa vào mạt dừa càng nhiều, nên hàm lượng 
lignin giảm nhiều. Nhờ lượng enzyme được bổ sung vào mạt dừa ban đầu nên trong 20 ngày đầu 
hàm lượng lignin giảm nhiều hơn so với kết quả sau 40, 60 ngày. 

Hàm lượng lignin trong mẫu đối chứng giảm không đáng kể so với mẫu M1, M2, M3, M4 
Hàm lượng lignin trong mẫu M4 giảm nhiều nhất so với 3 mẫu còn lại do M4 có nồng độ chế 

phẩm vi sinh vật cao nhất, ban đầu là 49.7% sau 60 ngày còn 34.63% (giảm 30% so với ban đầu). 

4.3. Sự thay đổi hàm lượng cellulose khi ủ mạt dừa với chủng V4 

Nhận xét: 

Tương tự như sự phân hủy lignin trong mạt dừa, V4 cũng có khả năng phân hủy cellulose, 
trong môi trường lỏng ISP4 đã được nuôi cấy xạ khuẩn có chứa enzyme cellulase phân hủy 
cellulose. Do đó hàm lượng cellulose trong mạt dừa giảm khi chế phẩm V4 được phối trộn với 
mạt dừa. Hàm lượng cellulose giảm nhiều nhất trong 20 ngày đầu do lượng enzyme trong chế 
phẩm được bổ sung ban đầu, sau đó hàm lượng cellulose giảm ít hơn. Hàm lượng cellulose trong 
mẫu đối chứng sau 60 ngày ủ giảm 25% so với ban đầu. Hàm lượng cellulose trong mẫu 4 sau 60 
ngày ủ, giảm nhiều nhất (giảm 65%) so với mẫu M1 (giảm 34%), M2 (giảm 47%), M3 (giảm 
59%). 
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4.4. Sự thay đổi hàm lượng Nitơ 
 

Nhận xét: 

Cùng với sự giảm hàm lượng lignin, cellulose thì hàm lượng nitơ trong mạt dừa tăng lên khi 
được ủ với chế phẩm V4. Sau 60 ngày hàm lượng nitơ trong mẫu 4 là 1.16% trong khi đó mẫu đối 
chứng là 0.38% 

Kết luận: Như vậy nếu so sánh sự thay đổi hàm lượng lignin, cellulose, nitơ của 4 mẫu thí 
nghiệm theo kết quả đồ thị 2, 3, 4 ta thấy mẫu M4 cho kết quả tốt nhất so với các mẫu còn lại. Do 
đó trong sản xuất, chúng tôi chọn kết quả của mẫu M4. 

4.5. Một số chỉ tiêu hóa học của mẫu M4 sau quá trình xử lý 
Bảng 1: Một số chỉ tiêu hóa học của mẫu M4 sau quá trình xử lý 

Chỉ tiêu Mạt dừa ban đầu Mạt dừa sau trồng 
nấm M4 

Lignin (%) 58.69 49.70 34.63 
Cellulose(%) 29.34 19.45 7.26 

Nitơ (%) 0.26 0.46 1.16 
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Đồ th ị  3. Sự thay đổi  hàm lượng ce llulose  khi mạt dừa được ủ  với  xạ 
khuẩn V4 sau 0, 20, 40, 60 ngày
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C (%) 46.4 22.6 23 
C/N 178 49 19 
P2O5   0.28 
K2O   1.98 

Nhận xét: 

Hàm lượng lignin và cellulose trong mẫu M4 giảm so với mạt dừa ban đầu và mạt dừa sau 
trồng nấm và ngược lại có sự gia tăng đáng kể về hàm lượng đạm. 

Hàm lượng carbon tổng số giảm dần gần một nửa so với ban đầu. Đặc biệt là tỉ lệ C/N trong 
mẫu M4 khá thấp (C/N: 19), tỉ lệ này thích hợp để sử dụng làm phân bón. 

Tùy loại đất và cây trồng, nhu cầu về lượng P, K khác nhau. Do đó muốn có hiệu quả tốt 
trong việc sử dụng M4 làm phân bón thì việc bổ sung các thành phần này theo nhu cầu từng loại 
cây cần thiết. 

4.6. Sơ bộ thử nghiệm sản phẩm sau ủ (M4) để trồng cải 
Kết quả thử nghiệm gieo hạt cải cho thấy tỉ lệ nảy mầm khá cao (>90%). 

 
GIAI ĐOẠN NẢY MẦM 

 
 

GIAI ĐOẠN SAU 20 NGÀY 

1.Mạt dừa (M4) ; 2. Đất + Phân bón; 3. Đất + Mạt dừa (M4) 

5. KẾT LUẬN 
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Từ kết quả của một số nghiên cứu ban đầu như trình bày chúng tôi đi đến kết luận sau: 
Mạt dừa là nguồn phế thải hữu cơ có trữ lượng lớn, thích hợp trong việc tận dụng làm phân 

sinh hóa hữu cơ. 
Mạt dừa sau trồng nấm có hàm lượng cellulose và lignin giảm so với mạt dừa ban đầu và tiếp 

tục giảm khi ủ với một số chủng xạ khuẩn, tốc độ phân hủy nhanh nhất trong 20 ngày đầu. 
Trong phạm vi thời gian thí nghiệm là 60 ngày, thời gian ủ càng lâu thì hàm lượng các chất 

này giảm càng nhiều và hàm lượng nitơ càng tăng. 
Mẫu M4 gồm 20ml chế phẩm và 100g mạt dừa được phân hủy tốt nhất. Hàm lượng lignin ban 

đầu là 58.69% sau 60 ngày còn 34.63% như vậy lignin đã giảm 41%, hàm lượng cellulose từ 
29.34% giảm còn 7.26% (giảm 75.25% hàm lượng) và hàm lượng nitơ tăng từ 0.46% lên 1.16% 
(tăng 60.3%), tỉ lệ C/N : 19. Do đó mẫu mạt dừa này có tiềm năng sử dụng làm phân sinh hóa hữu 
cơ. Kết quả thử nghiệm gieo hạt cải cho thấy tỉ lệ nảy mầm khá cao (>90%). 
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